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	A. Lý thuyết 
[bookmark: _GoBack]Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Câu 1: Khái niệm hôn nhân?
-Hôn nhân: 
+ Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, 
được pháp luật công nhận.
+ Tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân.
-Tảo hôn là gì?Tảo hôn là kết hôn giữa những người chưa đủ tuổi theo quy định của 
pháp luật.
- Nguyên nhân: Do trình độ dân trí thấp, do nhận thức chưa đầy đủ các qui định của pháp
 luật về hôn nhân, do bị người khác ép buộc, do cố tình vi phạm, do hủ tục lạc hậu
Câu 2: Ý nghĩa của tình yêu chân chính đối với hôn nhân (là cơ sở quan trọng của hôn 
nhân; chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hoà hợp hạnh phúc. Có tình yêu chân chính, 
con người sẽ có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, hôn nhânkhông dựa trên cơ sở tình yêu chân chính sẽ dẫn đến gia đình bất hạnh).
Câu 3:Tìm hiểu những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân. Chú ý những 
điều kiện cơ bản để được kết hôn. Nêu tác hại của việc kết hôn sớm? Tại sao pháp luật
cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ,giữa những người có họ trong
 phạm vi ba đời?
* Những qui định của pháp luật nước ta  về hôn nhân:
a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở VN:
- Hôn nhân là do tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Được kết hôn với các dân tộc, tôn giáo, người nước ngoài.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
b. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:
*Được kết hôn:
-Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.
-Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước 
Có thẩm quyền.
*Cấm kết hôn:
-Với những người đang có vợ hoặc chồng
- Người mất năng lực hành vi dân sự.
- Cùng dòng máu trực hệ. Có họ trong 3 đời.
- Cùng giới tính.
- Cha mẹ nuôi với con nuôi, cha mẹ vợ (chồng) với dâu (rễ), bố dượng với con riêng vợ, mẹ
 kế với con riêng chồng.
Qui định của quan hệ vợ chồng:
-Vợ chồng bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
-Phải tôn trọng nhân phẩm, danh dự, nghề nghiệp của nhau.
* Pháp luật cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ,giữa những người có 
họ trong phạm (Nhằm mục đích tránh các bệnh di truyền, đột biến, kém trí, bệnh đao, quái 
thai,… duy trì nòi giống và đảm bảo về mặt đạo đức.)
* Trách nhiệm
-Không vi phạm pháp luật về hôn nhân.
-Với HS cần đánh giá đúng bản thân, hiểu luật hôn nhân gia đình.   
*Tác hại của việc kết hôn sớm:
+  Ảnh hưởng đến sức khỏe và bản than hganh5 phúc gia đình
+  Ảnh hưởng xấu nòi giống của dân tộc và sự phát triển kinh tế của đất nước
***
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 1: Kinh doanh, quyền tự do kinh doanh? Hãy kể một số hoạt động kinh doanh:
-Kinh doanh: là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi 
nhuận.
-Tự do kinh doanh: Công dân được tự chọn hình thức tổ chức kinh tế, qui mô kinh doanh 
nhưng phải theo qui định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước.
-Một số hoạt động kinh doanh: có ba loại hoạt động kinh doanh:
- Sản xuất (làm ra các sản phẩm hàng hóa như…….)
- Dịch vụ (cắt tóc, may quần áo…)
- Trao đổi hàng hóa (mua bán bánh kẹo, trao đổi lúa gạo)
Câu 2: Em hiểu thuế là gì? Tác dụng của thuế?
 -Thuế: Là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân 
sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung.
 -Tác dụng của thuế:
-Ổn định thị trường
-Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
-Đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá.
Câu 3: Vì sao nhà nước ta quy định các mức thuế suất chênh lệch nhau đối với các mặt 
hàng?
Vì lý do nhà nước ta khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển
 đối với những ngành, những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân thì miễn thuế hoặc mức thuế thấp, hạn chế một số mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống nhân dân thì đánh thuế rât cao
Câu 4: Trách nhiệm của công dân.
-Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh
-Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.
-Đấu tranh chống tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
Câu 1: Khái niệm vi phạm pháp luật? Chú ý các loại vi phạm pháp luật. Cho ví dụ từng loại.
a.Vi phạm pháp luật: Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
b.Các loại vi phạm pháp luật:
0. Vi phạm pháp luật hình sự.
0. Vi phạm pháp luật dân sự.
0. Vi phạm pháp luật hành chính.
0. Vi phạm kỷ luật.
c. Thế nào là một hành vi?
· Hành vi là một hành động cụ thể (ví dụ ăn trộm), nếu chỉ là ý định hay ý tưởng nào đó thì không thể bị coi là vi phạm pháp luật


Câu 2: Vậy để xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật cần căn cứ vào 4 yếu tố sau:
· Đó phải là một hành vi (có thể là một hành động cụ thể hoặc không cụ thể), nếu chỉ là ý định, ý tưởng thì không coi là hành vi vi phạm.
· Các hành vi đó trái với pháp luật quy định. Thể hiện:
0. Không thực hiện những điều pháp luật quy định.
0. Thực hiện không đúng những điều pháp luật yêu cầu.
0. Làm những điều mà pháp luật cấm.
· Người thực hiện hành vi có lỗi.
    -Người thực hiện hành vi là người có năng lực trách nhiệm pháp lí (nhận thức và điều khiển được việc mình làm)
Câ 3: Trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ từng loại. 
a.Trách nhiệm pháp lý: Là nghĩa vụ mà cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định.
b.Các loại trách nhiệm pháp lý:
0. Trách nhiệm hình sự.
0. Trách nhiệm dân sự.
0. Trách nhiệm hành chính.
0. Trách nhiệm kỷ luật.
c. Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý. 
-Là người có khả năng nhận thức, điều khiển được việc làm của mình, được tự do lựa chọn cách xử sự và chịu trách nhiệm về hành vi đó.
    d.Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý: 
-Trừng phạt, ngăn ngừa, giáo dục người vi phạm pháp luật.
-Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
-Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật.
Câu 4: Trách nhiệm của công dân.
+ Đối với công dân:
0. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
0. Chống các hành vi vi phạm pháp luật.
+ Đối với học sinh:
0. Vận động mọi người tuân theo pháp luật.
0. Học tập, lao động tốt.
0. Đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm pháp luật.

Bài : Bảo vệ Tổ Quốc
Câu 1. Bảo vệ tổ quốc là gì :
 - Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ
 xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2/Nội dungcủa nghĩa vụ  bảo vệ tổ quốc:
+ XD lực lượng quốc phòng toàn dân.
+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
+ Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
Câu 2. Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc.
- Non sông đất nước ta là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, sương máu khai phá, bồi đắp mới có được.
- Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính tổ quốc ta.
***
B. Bài tập:

Câu 1:Trong buổi thảo luận về chủ đề tình yêu tuổi học trò. Có ý kiến: Có nên yêu sớm 
khi đang ở tuổi học trò không? Vì sao?
Câu 2: Năm nay An 12 tuổi, đang học lớp 6. Nhà An ở gần cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc doông Tâm làm chủ. Đã  nhiều lần An chứng kiến cảnh cơ sở này xả chất thải độc hại xuống dòng sông cạnhđó, 
gây ô nhiễm nặng nề. Dù rất bất bình với việc làm đó nhưng An còn do dự không biết mình đã 
đủ tuổiđể thực hiện quyền tố cáo hay chưa. Hỏi: Theo em An có quyền tố cáo hành vi gây ô 
nhiễm môi trườngcủa ông Tâm hay không? Nếu có, An có thể thực hiện bằng cách nào?
Gợi ý:
- An có quyền tố cáo hành vi đó. Vì pháp luật quy định tất cả mọi công dân đều có quyền tố cáo...- Nam thực hiện bằng cách:
+ Trực tiếp: Báo cáo với cơ quan chức năng...
+ Gián tiếp: Gửi đơn thư hoặc phản ảnh qua phương tiện thông tin đại chúng)
Câu 3: Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao?
a. Lao động là việc kiếm tiền bằng mọi cách.
b. Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động.
 Câu 4: Hãy cho biết :”Ngày hội Quốc phòng toàn dân là ngày nào”?  Để thực hiện tốt 
Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,học sinh phải làm gì?
Câu 5:Hãy nêu rõ mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Người sống có đạo đức là người thể hiện được giá trị với bản thân và với mọi người như thế nào?
Câu 6: Để về nhà nhanh, Hoàng đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an xử phạt vi phạm hành chính. Mẹ Hoàng cho rằng chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì Hoàng mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo em, ý kiến của mẹ Hoàng là đúng hay sai ? Vì sao ?
Gợi ý:
Ý kiến của mẹ Hoàng là sai.
Theo Điều 6 và 7 Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính năm 2002 – sửa đổi, bổ sung năm 2008 thì “... Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; …”.
Câu 7 : Một thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và phạt 150.000 đồng. Khi trở về nhà, anh thanh niên này đã nói chuyện với mọi người trong gia đình và mọi người cho rằng anh phải chịu trách nhiệm dân sự. 
Theo em, mọi người nói như vậy là đúng hay sai? Anh thanh niên đã vi phạm pháp luật gì và đã phải chịu trách nhiệm gì?
Gợi ý:
Mọi người nói như vậy là sai.
Vì vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản như quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản… và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp….
Anh thanh niên đã vi phạm pháp luật hành chính, xâm phạm vào các nguyên tắc quản lí của Nhà nước.
Anh phải chịu trách nhiệm hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng trong trường hợp này là Cảnh sát giao thông.

C. Trắc nghiệm:
Câu 1.  Cho biết hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì trong tình huống sau:
 "Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà" ?
		A. Vi phạm Kỉ luật                                   B. Vi phạm pháp luật Hành chính
		C. Vi phạm pháp luật Hình sự                  D. Vi phạm pháp luật Dân sự
Câu 2.   Có mấy loại vi phạm pháp luật ?  A.  4 loại	 B. 2 loại   C. 3 loại      D. 5 loại
Câu 3 . Quyền tự do kinh doanh là :  
	A. Mua bán tự do theo nguyên tắc " Thuận mua - vừa bán "   
	      B. Tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật. 
      C. Làm mọi cách để có lợi nhuận         D. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào 
Câu 4. Tảo hôn là : 
      A. Kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật 
      B. Kết hôn không đăng kí kết hôn   
      C. Kết hôn với người đang có vợ hoặc chồng        D. Kết hôn sau khi đã sanh con 
Câu 5. Sản phẩm kinh doanh nào sau đây phải chịu  mức thuế  cao nhất ? 
    A.Vàng bạc đá quý    B. Lúa gạo     C. Thuốc lá điếu     D. Vàng  mã  
Câu 6.   Sản phẩm kinh doanh nào sau đây phải chịu  mức thuế  thấp nhất ? 
      A. Thuốc lá điếu     B. Vàng bạc đá quý    C. Giống cây trồng, vật nuôi   D. Vàng  mã 
Câu 7. Theo qui định của pháp luật cấm kết hôn đối với người có quan hệ họ hàng trong phạm vi mấy đời?   A. Hai đời            B. Ba đời           C. Bốn đời          D. Năm đời
Câu 8. Kinh doanh các sản phẩm là giống cây trồng vật nuôi phải chịu mức thuế là bao nhiêu?          A. 0%	                 B. 5%                     C. 10 %                  D.  20%
Câu 9.  Hành vi nào là vi phạm pháp luật về kinh doanh?
 A. Đóng thuế đúng qui định                  B. Tạo nhiều việc làm cho người lao động
 	 C. Không đóng thuế đúng qui định       D. Kê khai đúng số vốn
Câu  10 .  Ông A vì muốn tăng phần diện tích đất ở mà đã lấn chiếm phần đất thuộc sở hữu của ông B. Hỏi ông A vi phạm pháp luật gì?
 	A. Pháp luật dân sự                              B. Pháp luật hình sự
 	C.  Pháp luật hành chính                      D. Vi Phạm kỉ luật
Câu  11.  Nam nữ bao nhiêu tuổi thì được phép kết hôn?
A. Đủ 18 tuổi trở lên                  B. Nam từ 21 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuồi trở lên 
        C. Đủ 20 tuổi trở lên                   D. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tưổi trở lên
Câu  12.  Mặt hàng nào sau đây công dân được phép kinh doanh?  
 	A. Ma túy                                    B. Pháo
C. Sản phẩm muối                      D. Vũ khí chiến tranh

                                      







